
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 449 025 493

01/02/2021 Chị Nhã ủng hộ KTX 1 000 000          3 450 025 493

Chi phí 2 200                     3 450 023 293

02/02/2021  Chị Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 450 523 293

06/02/2021 Chi phí 22 000                   3 450 501 293

08/02/2021 MTQ có số GD 669091.080221.174541 ủng hộ KTX 1 000 000          3 451 501 293

17/02/2021 Chị ADTB CMTX T01,02 1 000 000          3 452 501 293

Chi phí 379 000                 3 452 122 293

18/02/2021 Anh(chị) Longannt CMTX T01,02 1 000 000          3 453 122 293

19/02/2021 Lãi STK 12T 55 482 000        3 508 604 293

20/02/2021 Chi phí 200 000                 3 508 404 293

25/02/2021  Lãi T2 ATM 5 445                 3 508 409 738

26/02/2021 Chị Doit CMTX T3 1 000 000          3 509 409 738

27/02/2021 MTQ có số GD 436147.270221.124803 ủng hộ KTX 200 000             3 509 609 738

Chị Nguyễn Thị Hồng (P9-Q3) ủng hộ KTX 500 000             3 510 109 738

Cty Mỹ Phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 4 000 000          3 514 109 738

28/02/2021 Chi phí 11 396 484            3 502 713 254

 Anh Duy (Tân Phú) ủng hộ KTX 300 000             3 503 013 254

01/03/2021 Chi phí 500 000                 3 502 513 254

02/03/2021 Anh chị Cổ Minh Khang, Cổ Trâm Anh (Q6) ủng hộ KTX 500 000             3 503 013 254

ANh Trung (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 503 513 254

 Tiền bán phiếu cơm (106ph). 212 000             3 503 725 254

Chi phí 255 000                 3 503 470 254

03/03/2021 Chi phí 365 000                 3 503 105 254

04/03/2021 Chị Khuu Lan Huong CMTX T3 200 000             3 503 305 254

 Chú Lợi (Q10) ủng hộ KTX 200 000             3 503 505 254

Tiền bán phiếu cơm (111ph). 222 000             3 503 727 254

Chi phí 1 160 000              3 502 567 254

06/03/2021 Tiền bán phiếu cơm (137ph). 274 000             3 502 841 254

Chi phí 405 000                 3 502 436 254

08/03/2021 Chi phí 2 673 600              3 499 762 654

09/03/2021 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T3 200 000             3 499 962 654

Tiền bán phiếu cơm (125ph). 250 000             3 500 212 654

Chi phí 150 000                 3 500 062 654

11/03/2021 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500 000             3 500 562 654

 Tiền bán phiếu cơm (113ph). 226 000             3 500 788 654

Chi phí 1 002 000              3 499 786 654

13/03/2021 Tiền bán phiếu cơm (97ph). 194 000             3 499 980 654

Chi phí 235 000                 3 499 745 654

14/03/2021 Chị Huỳnh Kim Phụng (Q6) ủng hộ KTX 500 000             3 500 245 654

15/03/2021 Chi phí 500 000                 3 499 745 654

16/03/2021 Anh Nguyễn Phương Tùng (Bình Chánh) ủng hộ KTX 500 000             3 500 245 654

Tiền bán phiếu cơm (116ph). 232 000             3 500 477 654

Chi phí 650 000                 3 499 827 654

17/03/2021 Chi phí 490 000                 3 499 337 654

18/03/2021 Chị Nguyễn Thị Hoàng Thơ (Q 8 ) ủng hộ KTX 500 000             3 499 837 654

Tiền bán phiếu cơm (149ph). 298 000             3 500 135 654

Chi phí 1 115 000              3 499 020 654

19/03/2021 Chi phí 2 112 078              3 496 908 576

20/03/2021 Chị Oanh (Q 8 ) ủng hộ KTX 500 000             3 497 408 576

 Chị Dung (Q 8 ) ủng hộ KTX 200 000             3 497 608 576

Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 498 108 576

Tiền bán phiếu cơm (113ph). 226 000             3 498 334 576

22/03/2021 Chị Tám (Q10) ủng hộ KTX 50 000               3 498 384 576

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
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(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 01/2021 mang sang



Chi phí 220 000                 3 498 164 576

23/03/2021 Chị Đỗ Kim Oanh (Tân Bình) ủng hộ KTX 200 000             3 498 364 576

Tiền bán phiếu cơm  (178ph). 356 000             3 498 720 576

Chi phí 1 290 000              3 497 430 576

24/03/2021 Anh Ninh Khanh Trung ủng hộ KTX 500 000             3 497 930 576

Chi phí 500 000                 3 497 430 576

25/03/2021 Chú Thành (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 497 930 576

Anh Trung (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 498 430 576

Lãi ATM T3 5 623                 3 498 436 199

Tiền bán phiếu cơm (159ph). 318 000             3 498 754 199

Chi phí 210 000                 3 498 544 199

26/03/2021 Chị Doit CMTX T4 1 000 000          3 499 544 199

27/03/2021 MTQ có số GD 419079.270321.081600 ủng hộ KTX 200 000             3 499 744 199

Tiền bán phiếu cơm (86ph). 172 000             3 499 916 199

Chi phí 1 650 000              3 498 266 199

29/03/2021 Chị Chi Mai (Q 8 ) ủng hộ KTX 2 000 000          3 500 266 199

30/03/2021 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 500 766 199

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14 -Q10) CMTX T3 200 000             3 500 966 199

Tiền bán phiếu cơm  (122ph). 244 000             3 501 210 199

31/03/2021 Anh Đinh Ngọc Vương (Thủ Đức) ủng hộ KTX 2 000 000          3 503 210 199

Chi phí 10 990 000            3 492 220 199

81 667 068     38 472 362          3 492 220 199

Thu Chi Tồn

3 449 025 493

55 493 068      

4 600 000        

18 350 000      

3 224 000        1 612                              

38 472 362        

81 667 068    38 472 362     3 492 220 199

Tháng 2: 

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/02/21 Phí QLTK VCB tháng 1 2 200

2 200

06/02/21 Phí DV SMS + VCBDigibank T12 tháng 1 22 000 22 000

22 000

17/02/21 Phí Điện thoại bàn T01 tháng 1 29 000 29 000

Phí Internet quán cơm T01 tháng 1 350 000 350 000

379 000

20/02/21 Phí VS T02 tháng 1 200 000 200 000

200 000

28/02/21 Tiền nước T02 tháng 1 549 240 549 240

Tiền điện  T02 tháng 1 331 844 331 844

Chi lương  T02 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 500 000

Chi lương Tháng 02 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

Phí chuyển tiền T02 cùng HT    lần 7 2 200 15 400

11 396 484

11 999 684

Tháng 3: 
Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/3/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

02/3/21 Tỏi kg 2 30 000 60 000

Tiền bán phiếu (1 612phiếu)

Tổng 

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 03/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 02+03/2021

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

TỔNG CỘNG 

Tổng:



Ớt kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 180 000

255 000

03/3/21 Chả cá basa hấp kg 5 25 000 125 000

Chả cá basa tươi kg 10 24 000 240 000

365 000

04/3/21 Rau nêm kg 10 000

Chuối kg 150 000

Thịt xay kg 10 100 000 1 000 000

1 160 000

06/3/21 Chuối kg 170 000

Khăn giấy cây 2 80 000 160 000

Bao xốp 30 kg 1 39 000 39 000

Sả kg 1.5 25 000

Phí DV SMS VCB T02 tháng 1 11 000 11 000

405 000

08/3/21 Nạc đùi heo kg 33.42 80 000 2 673 600

2 673 600

09/3/21 Chuối kg 150 000

150 000

11/3/21 Cải chua kg 8 210 000

Rau nêm kg 15 000

Phí vc hàng Saigon- Hà tĩnh lượt 1 250 000 250 000

Chuối kg 150 000

Phí Điện thoại bàn T02 tháng 1 27 000 27 000

Phí Internet quán cơm T02 tháng 1 350 000 350 000

1 002 000

13/3/21 Ớt kg 1 15 000 15 000

Tỏi kg 2 35 000 70 000

Chuối kg 150 000

235 000

15/3/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

16/3/21 Chuối kg 150 000

Chi lương kỳ 1 T3 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

650 000

17/3/21 Chả cá basa hấp kg 10 25 000 250 000

Chả cá basa tươi kg 10 24 000 240 000

490 000

18/3/21 Cà chua kg 4 35 000

Thịt xay kg 10 100 000 1 000 000

Tương cà can 1 30 000 30 000

Bí xanh kg 20 2 500 50 000

1 115 000

19/3/21 Đùi tỏi gà kg 45 43 000 1 935 000

Tiền điện T3 tháng 1 177 078 177 078

2 112 078

22/3/21 Phí VS T3 tháng 1 220 000 220 000

220 000

23/3/21 Chả cá basa hấp kg 10 25 000 250 000

Chả cá basa tươi kg 10 24 000 240 000

Cà chua kg 5 5 000 25 000

Đậu hủ miếng 250 2 500 625 000

Chuối kg 150 000

1 290 000

24/3/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

25/3/21 Tăm hộp 1 15 000 15 000

Bao xốp 15 kg 1 45 000 45 000

Chuối kg 150 000

210 000

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:

Tổng:



27/3/21 Chuối kg 150 000

Thịt đùi kg 15 100 000 1 500 000

1 650 000

31/3/21 Chi lương kỳ 2 T3 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương Thạch Minh Trang Công nhật 9 110 000 990 000

Chi lương Tháng 3 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

10 990 000

26 472 678TỔNG CỘNG 

Tổng:

Tổng:


